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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN 

NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CỤ THỂ DANH MỤC TRANG CẤP ĐỒ DÙNG 

CÁ NHÂN, HỌC PHẨM CHO HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG NỘI TRÚ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 
 

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH THUYẾT MINH 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này Quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học 

phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Học sinh trường phổ thông nội trú. 

b) Trường phổ thông nội trú. 

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

 

Quy định rõ phạm 

vi điều chỉnh và 

đối tượng áp dụng 

(học sinh và 

trường phổ thông 

nội trú, cơ quan 

liên quan) đảm 

bảo đủ không sót 

đối tượng. 

Điều 2. Danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho 

học sinh trường phổ thông nội trú 

 

TT 

Danh mục trang cấp đồ 

dùng cá nhân (cấp một lần) 

     Danh mục trang cấp  

      đồ dùng học phẩm  

       (cấp hằng năm) 

Cấp tiểu 

học 

Cấp THCS Cấp tiểu 

học 

 Cấp THCS 

1 Chăn (mùa 

đông, mùa 

hè) 

Chăn (mùa 

đông, mùa 

hè) 

Quần áo 

đồng phục 

(mùa đông, 

mùa hè) 

Quần áo đồng 

phục (mùa đông, mùa hè) 

2 Màn Màn Cặp sách 

hoặc ba lô 

học sinh 

Cặp sách hoặc 

ba lô học sinh 

3 Chiếu  Chiếu Vở viết Vở viết 

4 Đệm Đệm Giấy kiểm 

tra 

Giấy kiểm tra 

5 Gối Gối Giấy nháp 

kiểm tra 

Giấy nháp kiểm tra 

6 Túi đựng 

quần áo 

hoặc ba lô 

Túi đựng 

quần áo hoặc 

ba lô 

Bút mực 

hoặc bút bi 

Bút mực 

hoặc bút bi 

7 Ô che nắng, 

mưa hoặc áo 

mưa 

Ô che nắng, 

mưa hoặc áo 

mưa 

Bút chì Bút chì 

Quy định chi tiết 

Danh mục trang 

cấp đồ dùng cá 

nhân, học phẩm 

cho học sinh 

trường phổ thông 

nội trú theo Nghị 

định số 

188/2026/NĐ-CP 

ngày 27/5/2026 

của Chính phủ. 
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8 Ghế nhựa Ghế nhựa Tẩy Tẩy 

9 Xô đựng 

nước 

Xô đựng 

nước 

Bút màu Bút màu 

10 Chậu nhựa Chậu nhựa Bộ com pa Bộ com pa 

11 Móc phơi 

quần áo 

Móc phơi 

quần áo 

Thước đo độ Thước đo độ 

12 Bình đựng 

nước uống  

Bình đựng 

nước uống 

Kéo Kéo 

13 Khăn mặt Khăn mặt Thước kẻ 

30cm 

Thước kẻ 30cm 

14 Bàn chải 

đánh răng 

Bàn chải 

đánh răng 

Hồ dán Hồ dán 

15 Cốc nhựa 

đựng nước  

Cốc nhựa 

đựng nước  

Nhãn vở Nhãn vở 

16 Dép đi trong 

phòng 

Dép đi trong 

phòng 

Gọt bút chì Gọt bút chì 

17   Hộp bút 

màu 

Máy tính cầm 

tay (Cấp 1 lần/ 

cấp học) 

18   Bảng con Bộ dụng cụ học tập môn 

KHTN 

19   Khăn lau 

bảng 

 

20   Bút viết 

bảng 

 

21   Giấy thủ 

công 

 

22   Bộ đồ dùng 

học toán và 

tiếng Việt 

 

 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm 2026.  

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ngành thuộc 

tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Phù hợp theo quy 

định tại Nghị định 

số 78/2025/NĐ-

CP ngày 

01/4/2025 của 

Chính phủ. 
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